
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:       /QĐ-BGDĐT 
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Hà Nội, ngày    tháng   năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

 Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng tiếng Hàn TOPIK  

giữa Công ty Cổ phần IIG Việt Nam, Công ty Cổ phần Bình Minh - Education, 

Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Đại Nam, Trường Đại học Thủy lợi, 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - 

Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học 

Đông Á, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học  

Kinh tế - Luật (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh),  

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Đà Lạt  

và Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ 

năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần IIG Việt Nam, Công ty Cổ phần Bình 

Minh - Education, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Đại Nam, 

Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học 

Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại 

học Huế, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh), Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học 

Đà Lạt và Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc tại Đơn đề nghị phê duyệt 

liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK ngày 16 tháng 01 năm 2023 và 

Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK ngày 27 tháng 02 năm 

2023; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK giữa 

các Bên liên kết gồm: 
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Bên Việt Nam: 

1. Công ty Cổ phần IIG Việt Nam  

- Trụ sở: Số 75 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

- Điện thoại: 02437732411 

- Fax: 02438359418 

- Website: https://iigvietnam.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0101040016, 

đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 5 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 19 

tháng 01 năm 2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp. 

2. Công ty Cổ phần Bình Minh - Education 

- Trụ sở: Lô đất TH3, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

- Điện thoại: 02462917326 

- Website: https://binhminh.com.vn 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 0108462391 

đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 10 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 17 

tháng 12 năm 2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp. 

3. Đại học Bách khoa Hà Nội 

- Trụ sở: Số 01 Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

- Điện thoại: 02438694242 

- Website: https://hust.edu.vn. 

4. Trường Đại học Đại Nam 

- Trụ sở: Số 1 phố Xốm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 02435577799 

- Website: https://www.dainam.edu.vn. 

5. Trường Đại học Thủy lợi 

- Trụ sở: Số 175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

- Điện thoại: 02438522201  

- Fax: 02435633351 

- Website: https://www.tlu.edu.vn. 
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6. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

- Trụ sở: Số 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng 

- Điện thoại: 02253829109/02253735931 

- Website: http://www.vimaru.edu.vn. 

7. Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên 

- Trụ sở: Số 666 Đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 

- Điện thoại: 02083847145 

- Website: https://www.tnut.edu.vn. 

8. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 

- Trụ sở: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Điện thoại: 02343830677  

- Fax: 0234 3830820 

- Website: https://huflis.edu.vn. 

9. Trường Đại học Đông Á 

- Trụ sở: Số 33 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

- Điện thoại: 02363519929  

- Website: https://donga.edu.vn. 

10. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

- Trụ sở: Số 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Điện thoại: 02839110288 

- Website: https://www.ueh.edu.vn. 

11. Trường Đại học Kinh tế - Luật (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) 

- Trụ sở: Số 669 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

- Điện thoại: 02837244555  

- Website: https://www.uel.edu.vn. 

12. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  

- Trụ sở: Số 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh  

- Điện thoại: 02838352020  

- Website: https://hcmue.edu.vn 
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 13. Trường Đại học Đà Lạt  

- Trụ sở: Số 1 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, thành phố Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng  

- Điện thoại: 02633822246  

- Fax: 02633823380  

- Website: https://dlu.edu.vn. 

Bên nước ngoài: 

Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc  

- Trụ sở: 191, Jeongjail-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 

(Jeongja-dong), 13557, Hàn Quốc 

- Điện thoại: (+82-2) 3668 1331  

- Fax: (+82-2) 2100 7089 

- Website: http://www.niied.go.kr. 

- Giấy phép kinh doanh mã số 208-83-00723 đăng ký ngày 11 tháng 6 năm 2019. 

Điều 2. Các Bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, 

kế hoạch bảo đảm các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 

ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 

tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 

lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng 

chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài đã trình bày trong Đề án liên kết tổ chức 

thi cấp chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK ngày 27 tháng 02 năm 2023 với những nội 

dung chính sau: 

1. Đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK. 

2. Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang 

thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau 

khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các Bên khi tham gia liên kết 

tổ chức thi thực hiện theo quy định của Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn 

Quốc và pháp luật của Việt Nam. 

3. Địa điểm tổ chức thi:  

a) Tại thành phố Hà Nội 

- Giảng đường D8 Đại học Bách khoa Hà Nội, số 01 Đại Cồ Việt, phường 

Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng; 

- Giảng đường 2 Trường Đại học Đại Nam, số 1 phố Xốm, phường Phú Lãm, 

quận Hà Đông; 
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- Tòa nhà A2 và tòa nhà A3 Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Quận 

Đống Đa; 

- Tòa nhà A và tòa nhà B Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Marie Curie - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bình Minh - Education, lô đất TH3, khu 

đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông. 

b) Tại thành phố Hải Phòng 

Giảng đường B5 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray, 

Kênh Dương, Quận Lê Chân. 

c) Tại tỉnh Thái Nguyên 

Giảng đường A9 và giảng đường A10 Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - 

Đại học Thái Nguyên, số 666 Đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái 

Nguyên. 

d) Tại thành phố Đà Nẵng 

Tòa nhà chính Trường Đại học Đông Á, số 33 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

quận Hải Châu. 

đ) Tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Khu B Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, số 57 Nguyễn Khoa 

Chiêm, thành phố Huế.  

e) Tại tỉnh Lâm Đồng 

Tòa nhà A32 Trường Đại học Đà Lạt, số 1 Đường Phù Đổng Thiên Vương, 

Phường 8, thành phố Đà Lạt. 

g) Tại Thành phố Hồ Chí Minh 

- Văn phòng IIG Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu SAV.1-01-01 

(tầng 1), số 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, thành phố Thủ Đức; 

- Tòa nhà B Viện Ngôn ngữ học - Quốc tế học, Trường Đại học Kinh tế 

Thành phố Hồ Chí Minh, số 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10; 

- Tòa nhà B1 Trường Đại học Kinh tế - Luật (thuộc Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh), số 669 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, thành phố Thủ Đức; 

- Tòa nhà B và tòa nhà C Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 

số 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5. 

4. Hình thức thi: Bài thi trên giấy. 

5. Chứng chỉ được cấp: OFFICIAL TOPIK SCORE REPORT 

6. Tài chính: Lệ phí thi và các loại phí khác (nếu có) thực hiện theo quy 

định hiện hành của pháp luật về giá của Nhà nước Việt Nam. 

Điều 3. Bên Việt Nam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch tổ chức thi 

với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi tổ chức thi trước 05 ngày tính đến ngày tổ chức thi; gửi báo 

cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Hàn 
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TOPIK theo định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12 hằng 

năm) và khi có sự thay đổi khác quy định tại Điều 2 Quyết định này tới Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng); chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm tổ chức thi.  

Cục Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với các đơn vị 

có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 

của các Bên liên kết theo Quyết định này và hồ sơ liên kết của các Bên. 

Điều 4. Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Hàn 

TOPIK giữa Bên Việt Nam và Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc là 05 

năm tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Trong trường hợp thỏa 

thuận hoặc hợp đồng giữa Bên Việt Nam và Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn 

Quốc có thời hạn dưới 05 năm hết hiệu lực, không được gia hạn thì thời hạn thực 

hiện liên kết áp dụng theo thời hạn của thỏa thuận hoặc hợp đồng giữa các Bên. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn 

vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần IIG Việt Nam, 

Công ty Cổ phần Bình Minh - Education, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại 

học Đại Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Đông Á, Trường Đại học Kinh tế 

Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật (thuộc Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 

Trường Đại học Đà Lạt và Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cục HTQT; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT; 

- Sở GDĐT thành phố Hà Nội; 

- Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Sở GDĐT thành phố Hải Phòng; 

- Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng; 

- Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên; 

- Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng; 

- Lưu: VT, QLCL. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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